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Như chúng ta đã biết, tuổi của con người thì do CAN + CHI hợp 
lại và phải có Can Dương kết hợp với Chi Dương và Can Âm kết 
hợp với Chi Âm, cho nên chúng ta không bao giờ thấy tuổi như 
sau: Giáp Hợi, Ất Tý, Bính Sửu, Đinh Dần, Mậu Mão, Kỷ Thìn… 

Nhân đây, xin trích dẫn Thập Thiên Can (Dương /Âm) như sau: 
1- Giáp (Dương) 2- Ất (Âm) 3- Bính (Dương) 4- Đinh (Âm) 5- Mậu 
(Dương) 6- Kỷ (Âm) 7- Canh (Dương) 8- Tân (Âm) 9- Nhâm 
(Dương) 10- Quý (Âm).  

Và trích dẫn Thập Nhị Địa Chi  (Dương /Âm) như sau: 1- Tý 
(Dương) 2- Sửu (Âm) 3- Dần  (Dương) 4- Mão (Âm) 5- Thìn 
(Dương) 6- Tỵ (Âm) 7- Ngọ (Dương) 8- Mùi (Âm) 9- Thân (Dương) 
10- Dậu (Âm) 11- Tuất (Dương) 12- Hợi (Âm). 

Nếu chúng để ý sẽ thấy : Can chỉ có 10 Can, trong khi Chi có đến 
12 Chi, cho nên Can và Chi không có tuơng đồng về số lượng, vì thế 
số tuổi có Can từ 1 đến 10 là hết, thì nó phải trở lại Can thứ 1 để kết 
hợp với Chi thứ 11, rồi từ đó nối tiếp để kết thành một Hoa Giáp hay Lục Hoa Giáp (60 năm). Do vậy, chúng ta 
mới thấy 60 năm thì tuổi nó rớt đúng Can + Chi, ví như Giáp Tý, xin trích dẫn bảng Lục Giáp Hoa dưới đây: 

BẢNG VẬN NIÊN LỤC HOA GIÁP 

 

01 GIÁP TÝ 21 GIÁP THÂN 41 GIÁP THÌN 

             02 Ất Sửu 

             03 Bính Dần 

             04 Đinh Mão 

             05 Mậu Thìn 

             06 Kỷ Tỵ 

             07 Canh Ngọ 

             08 Tân Mùi 

             09 Nhâm Thân 

          22 Ất Dậu 

          23 Bính Tuất 

          24 Đinh Hợi 

          25 Mậu Tý 

          26 Kỷ Sửu 

          27 Canh Dần 

          28 Tân Mão 

          29 Nhâm Thìn 

           42 Ất Tỵ 

           43 Bính Ngọ 

           44 Đinh Mui 

           45 Mậu Thân 

           46 Kỷ Dậu 

           47 Canh Tuất 

           48 Tân Hợi 

           49 Nhâm Tý 



             10 Quý Dậu           30 Quý Tỵ            50 Quý Sửu 

            11 GIÁP TUẤT           31 GIÁP NGỌ            51 GIÁP DẤN 

       12 Ất Hợi 

       13 Bính Tý 

       14 Đinh Sửu 

       15 Mậu Dần 

       16 Kỷ Mão 

       17 Canh Thìn 

       18 Tân Tỵ 

      19 Nhâm Ngọ 

      20 Quý Mùi 

     32 Ất Mùi 

     33 Bính Thân 

     34 Đinh Dậu 

     35 Mậu Tuất 

     36 Kỷ Hợi 

     37 Canh Tý 

     38 Tân Sửu 

     39 Nhâm Dần 

     40 Quý Mão 

           52 Ất Mão 

           53 Bính Thìn 

           54 Đinh Tỵ 

           55 Mậu Ngọ 

           56 Kỷ Mùi 

           57 Canh Thân 

           58 Tân Dậu 

           59 Nhâm Tuất 

           60 Quý  Hợi 

 

Để giải đáp thắc mắc Có phải Nam Nhâm, Nữ Quý tuổi được TỐT hết không ? Tôi xin thử phân tách và 
chứng minh theo phương thức luật Thuận Khắc Ngũ Hành và Âm Dương một cách khoa học chánh xác, vì tôi 
không phải nhà tướng số để lập lá số và phân tách nhị thập bát tú (28 vì sao) tốt hay xấu như thế nào? ảnh hưởng ra 
sao? 

Như chúng ta đã thấy, trong Bảng Vận Niên Lục Hoa Giáp đã dẫn, chúng ta thấy có 6 Nhâm (Dương) là : 
Nhâm Tý, Nhâm Dần, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Thân, Nhâm Tuất và có 6 Quý (Âm) là  Quý Sửu, Quý 
Mão, Quý Tỵ, Quý Mùi, Quý Dậu, Quý Hợi. 

Nhưng chúng ta để ý sẽ thấy, các tuổi có Can Nhâm hay Can Quý đều kết hợp Can + Chi lại và mỗi Can hay 
Chi chúng nó có Ngũ Hành là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ chi phối bởi luật Thuận Khắc Ngũ Hành, cho nên 
chúng ta thấy có tuy tuổi được Tương Sanh hay Tương Hòa hoặc trái lại có tuổi bị Tương Khắc.  

Nếu chúng ta để ý sẽ thấy tuổi được Tương Sanh, nhưng tuổi đó được Sanh Nhập hay bị Sanh Xuất? Bởi vì, 
người có tuổi được Sanh Nhập thì tốt hơn người bị Sanh Xuất (chỉ cho ra không đem lại lợi lộc, mặc dù được 
tương sanh). Đối với tuổi bị Tương Khắc cũng xét phương thức nêu trên. 

Căn cứ phân tách và chứng minh trên, thì chúng ta sẽ thấy người có tuổi Nam Nhâm, Nữ Quý không thể kết 
luận là Tốt hết được, mà tuổi đó chỉ thuận chiều về Can mà thôi. Hơn nữa, trong  Nhâm và Quý có 6 Can như đã 
thấy ở trên. 

Nhân đây, xin phân tách 6 Can Nhâm như sau: Nhâm Tý, Nhâm Dần, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Thân 
và Nhâm Tuất. 

1.- Nhâm Tý mạng Tang Đố Mộc, có Can Nhâm = Thủy và Chi Tý = cùng Thủy. Căn cứ theo luật Thuận 
Khắc Ngũ Hành thì được Tương Hòa. 

2.- Nhâm Dần mạng Kim Bạc Kim, có Can Nhâm = Thủy và Chi Dần = Mộc. Căn cứ theo luật Thuận Khắc 
Ngũ Hành thì mạng Thủy sanh Mộc tức Can sanh Chi. 

3.- Nhâm Thìn mạng Trường Lưu Thủy, có Can Nhâm = Thủy và Chi Thìn = Thổ. Căn cứ theo luật Thuận 
Khắc Ngũ Hành thì mạng Thổ khắc mạng Thủy tức Chi khắc Can. 



4.- Nhâm Ngọ mạng Dương Liễu Mộc, có Can Nhâm = Thủy và Chi Ngọ = Hỏa. Căn cứ theo luật Thuận 
Khắc Ngũ Hành thì mạng Thủy khắc mạng Hỏa tức Can khắc Chi 

5.- Nhâm Thân mạng Kiếm Phong Kim, có Can Nhâm = Thủy và Chi Thân = Kim. Căn cứ theo luật Thuận 
Khắc Ngũ Hành thì mạng Kim sanh Thủy tức Chi sanh Can.  

6.- Nhâm Tuất mạng Đại Hải Thủy, có Can Nhâm = Thủy và Chi Tuất = Thổ. Căn cứ theo luật Thuận 
Khắc Ngũ Hành thì mạng Thổ khắc mạng Thủy tức Chi khắc Can. 

 

Do vậy, tuổi Nhâm Dần là tuổi tốt nhứt của hàng Can Nhâm, bởi vì được Can sanh Chi tức Trời sanh Đất.  

Nhưng nếu xét thời gian sanh, được lọt trọn vào sanh năm Nhâm Dần đúng là  phái nam mới kết luận người 
đó có tuổi tốt được trọn vẹn.  

Trái lại, người được sanh là phái nam nhưng không được lọt trọn vào sanh năm Nhâm Dần, thì nó không có 
trọn con Cọp hoặc là người phái nữ, mặc dù được lọt trọn vào sanh năm Nhâm Dần cũng không có tuổi tốt được 
trọn vẹn. Bởi vì, tuổi Nhâm Dần có can Nhâm (dương) thuộc phái Nam không thuộc phái nữ, cho nên người 
phái nữ không thuận hạp về Can.  

Ngoài ra, nên nhớ rằng người phái nam mặc dù được sanh lọt vào sanh năm Nhâm Dần là tuổi tốt nhứt của 
hàng Nhâm, nhưng tuổi này vẫn bị ảnh hưởng và chi phối thời gian biến chuyển xoay dần của tạo hóa từng năm 
tính theo luật Thuận Khắc Ngũ Hành của Dương Âm.  

Ví như tuổi Nhâm Ngọ mạng Dương Liễu Mộc, nhưng bước sang năm Rnay 2008 Mậu Tý thuộc HỏaR, thì năm 
này được tương sanh,R bởi vì, mạng Mộc sanh mạng Hỏa.R 

 

Viết đến đây, tôi nhớ sự phân tách hai ứng cử  viên Tổng Thống và  Phó Tổng Thống thuộc đảng Dân Chủ 
của tôi, có liên quan đến người có tuổi Can là Nhâm xin trích dẫn như sau: 

 

RÔng Joseph Biden R Rứng cử viên Phó Tổng Thống: sinh năm 1942 Nhâm Ngọ, có mạng 
Dương Liểu Mộc có Can là Nhâm thuộc Thủy và có Chi là Ngọ thuộc Hỏa. Căn cứ theo luật 
thuận khắc ngũ hành, thì tuổi Nhâm Ngọ bị tương khắc, bởi vì, mạng Thủy khắc mạng Hỏa 
tức Can là Trời (Thủy) khắc Chi là Đất (Hỏa).  

RDo vậy, tuổi Ông trong cuộc đời công danh sự nghiệp thăng trầm bất thường đưa đến.  

RNăm nay 2008 Mậu Tý thuộc Hỏa cho nên năm này tuổi Ông có mạng Mộc được tương  sanh, bởi vì, căn cứ 
theo luật thuận khắc ngũ hành, thì mạng Mộc sanh mạng Hỏa.R 

RNgoài ra, ngày thứ ba 4 tháng 11 dương lịch năm 2008 nhầm ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch năm Mậu Tý 
thuộc tháng Quý Hợi, có mạng Thủy, cho nên căn cứ theo luật thuận khắc ngũ hành, thì bổn mạng của Ông là Mộc 
được tương sanh với tháng bầu cử, bởi vì, mạng Mộc sanh mạng Thủy.   

RDo vậy, năm 2008 Mậu Tý và tháng Quý Hợi, tuổi Ông rất thuận lợi và may mắn trong cuộc tranh cử Tổng 
Thống sắp đến. R 



RBởi vì, tuổi của Ông được tương sanh cả năm tháng tranh cử và hy vọng Ông sẽ đạt thành sự nghiệp 
lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ trong tương lai.  

R 
Tuổi Ông Barack Hussen Obama và tuổi Ông 

RJoseph Biden thuận hạp hay khắc Kỵ như thế nào ? 

R 
      Tuổi Ông Barack Hussen Obama là Tân Sửu (1961) thuộc mạng Bích Thượng Thổ và tuổi Ông Joseph 
Biden là Nhâm Ngọ (1942) có mạng Dương Liễu Mộc.  

RCăn cứ theo luật thuận khắc ngũ hành, thì tuổi Nhâm Ngọ có mạng Dương Liễu Mộc được khắc tuổi Tân Sửu 
(1961) thuộc mạng Bích Thượng Thổ. Bởi vì, mạng Mộc khắc mạng Thổ tức mạng Mộc được khắc xuất, mạng 
Thổ bị khắc nhập.R 

RĐối với CAN hai tuổi Tân Sửu và Nhâm Ngọ có can Tân và can Nhâm được tương sanh về Can. Bởi vì, can 
Tân thuộc Kim và can Nhâm thuộc Thủy. Căn cứ theo luật thuận khắc ngũ hành, thì mạng Kim sanh mạng 
ThủyR. 

R Đối với Chi hai tuổi Tân Sửu và Nhâm Ngọ có chi Sửu và chi Ngọ được tương sanh về Chi.  Bởi vì, chi 
Sửu thuộc Thổ và chi Ngọ thuộc Hỏa. Căn cứ theo luật thuận khắc ngũ hành, thì mạng Hỏa sanh mạng Thổ.R 

RDo vậy, hai tuổi Tân Sửu và Nhâm Ngọ được tương sanh với Địa Chi, rất có hy vọng thắng cử sắp tới. R 

RÔng Barack Obama thắng cử vẻ vang để  

Rtrở thành Tổng Thống thứ 44 Hoa Kỳ 

 

RNhư đã phân tách vào ngày 10 tháng 10 năm 2008 đã dẫn ở trên, hai ứng cử viên Tổng 
Thống và  Phó Tổng Thống, được bầu vào ngày  thứ ba 4 tháng 11 năm  2008, rất đúng, 
bởi vì, Ông Barack Obama có ân đức Ông Bà Cha Mẹ, cho nên thắng cử áp đảo trước Ông 
John McCain không thể ngựa về ngược được và còn được 2/3 cử tri đoàn bầu tức khoảng 
349 phiếu, để trở thành Tổng Thống thứ 44 da màu së nhậm chức vào ngày thứ ba 20-01-
2009.R 

RNhư đã dẫn ở trên, thời gian sanh rất quan trọng của đời người  để phân tách và chứng minh cụ thể, xin trích 
dẫn ứng cử viên Tổng Thống Pháp Ông Nicolas Sarkozy vừa qua, được bầu vòng 1 vào ngày chủ nhựt 22-4-2007 
và vòng 2 vào ngày chủ nhựt 06-5-2007. Kết quả Ông Nicolas Sarkozy đắc cử Tổng Thống như sau: R 

R Ông Nicolas Sarkozy, Sanh 28-01-1955 tức 52 tuổi Tây  =  53 tuổi ta, thuộc tuổi Ất 
Mùi chỉ có được 4 ngày mà thôi  (bởi vì, năm Giáp Ngọ (từ 03-02-1954 đến 24-01-1955). Vì 
thế, Ông Nicolas Sarkozy thuộc tuổi Giáp Ngọ, mạng Sa Trung UKIM U, có Can là Giáp 
(Dương) thuộc mang Mộc và có Chi là Ngọ  thuộc mạng Hỏa. Căn cứ theo luật thuận khắc 
ngũ hành, thì mạng Mộc sanh mạng Hỏa (mạng Mộc bị sanh xuất, mạng Hỏa được sanh 

nhập) tức tuổi này Can sanh dưỡng Chi hay nói khác đi Trời sanh dưỡng Đất.  

RDo vậy, Ông Nicolas Sarkozy có tuổi Giáp Ngọ, thì sự nghiệp và đời sồng thăng tiến vững chắc cho hiện tại 
cũng như tương lai. Quả đúng vậy. 



RNếu chúng ta cho rằng tuổi Ông Nicolas Sarkozy là tuổi Ất Mùi thì không đúng hẳn. Bởi vì, tuổi Ất Mùi, 
mạng Sa Trung  UKIM U, có Can là Ất (Âm) thuộc mang Mộc và có Chi là Mùi thuộc mạng Thổ. Căn cứ theo luật 
thuận khắc ngũ hành, thì mạng Mộc khắc mạng Thổ tức tuổi này Can khắc Chi. Do vậy, Ông Nicolas Sarkozy 
không có sự nghiệp và đời sống thăng tiến vững chắc cho hiện tại. 

RCăn cứ theo luật thuận khắc ngũ hành, thì người có mạng Kim gặp năm Đinh Hợi (2007) thuộc mạng Thổ, 
được tương sanh. Bởi vì, mạng Thổ sanh mạng Kim (mạng Thổ sanh suất, mạng Kim được sanh nhập), cho nên 
năm này là năm së được thắng lợi, thành công gia tăng về mọi mặt. Bởi vì, năm tốt nhứt của người có mạng Kim 
gặp năm có mạng Thổ. 

RNăm Đinh Hợi thuộc Sao Mộc Đức (Người có Sao Mộc Đức së được nhiều may mắn để đưa đến thành công, 
nhứt là tiền tài. Bởi vì : Mộc Đức được phước đến tháng Mười và tháng Chạp). 

RNgoài ra, được biết hai lần bầu cử là ngày chủ nhựt 22 Avril 2007 và chủ nhựt 6 Mai 2007 nhầm thời gian 
tháng 3 âm lịch tức tháng Thìn (1) thuộc nhóm Tứ Mộ có mạng Thổ cùng mạng Thổ với năm Đinh Hợi tức được 
tương hòa với nhau.   

 

(1) Bởi vì, tháng Giêng là tháng Dần tính tới, cho nên tháng 3 âm lịch tức tháng Thìn. Người xưa cũng có ghi 
vào sách đáng cho chúng ta suy ngẫm như sau  : 

 

Nhứt niên chi kế tại ư Xuân,  

Nhứt nhựt chi kế tại ư Dần.                

                   
Muốn thực hiện kế hoạch :  

1 năm phải sắp đặt bắt đầu vào mùa Xuân   

1 ngày phải sắp đặt vào giờ Dần  

cho nên  Tháng Dần = là tháng Giêng đầu năm âm lịch, người ta cũng thường dùng chữ Dần Nguyệt để chỉ 
tháng Giêng. 

RRiêng đối với các tuổi Nữ Quý như thế nào ?R 

RĐối với các tuổi Nữ Quý cũng giống như các tuổi Nam Nhâm đã dẫn thượng, cho nên có 6 tuổi Nữ Quý như 
sau :  Quý Sửu, Quý Mão, Quý Tỵ, Quý Mùi, Quý Dậu,  Quý Hợi.  

RNhưng nếu chúng ta phân tách thuận hạp khắc kỵ Ngũ Hành, giống như 6 tuổi Nam Nhâm,  thì sẽ thấy tuổi  
Quý Mão là tốt nhứt. R 

RHy vọng sự phân tách một cách trung thực này, sẽ đem lại sự giải thích thỏa đáng đến quý bà con 
đồng hương.  R 

Hàn Lâm NGUYỄN PHÚ THỨ 


